CHỦ ĐỀ 1 VẬT LÍ NHIỆT
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
Các chất được cấu tạo từ các phân tử chuyển động không ngừng.
Một vật có nhiệt độ càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
Giữa các phân tử có lực tương tác, bao gồm lực hút và lực đẩy. Độ lớn của những lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.
Trong chất rắn, các phân tử ở gần nhau, lực tương tác mạnh và các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định.
Trong chất lỏng, khoảng cách giữa các phân tử xa hơn so với trong chất rắn, lực tương tác yếu hơn so với trong chất rắn và các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được.
Trong chất khí, khoảng cách giữa các phân tử rất lớn, lực tương tác giữa các phân tử không đáng kể nên các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
Khi nóng chảy, các phân tử chất rắn nhận năng lượng sẽ phá vỡ liên kết với một số phân tử xung quanh và trở nên linh động hơn. Chất rắn chuyển thành chất lỏng.
Khi hoá hơi, các phân tử chất lỏng nhận được năng lượng sẽ tách khỏi liên kết với các phân tử khác, thoát khỏi khối chất lỏng và chuyển động tự do. Chất lỏng chuyền thành chất khí.
Định luật 1 của nhiệt động lực học thể hiện sự bảo toàn năng lượng

Nếu , hệ nhận nhiệt lượng. Nếu , hệ toả nhiệt lượng.
Nếu , hệ nhận công. Nếu , hệ thực hiện công.
Năng lượng nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Năng lượng nhiệt không tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Kelvin và nhiệt độ theo thang Celsius (khi làm tròn số):

Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần để 1 kg chất đó tăng thêm 1 K (hoặc  ).
Nhiệt lượng cần để làm thay đổi nhiệt độ của một lượng chất: .
Nhiệt nóng chảy riêng  của một chất là nhiệt lượng cần để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy.
Nhiệt lượng cần để một vật tắn nóng chảy hoàn toàn tại nhiệt độ nóng chảy: .
Nhiệt hoá hơi riêng  của một chất là nhiệt lượng cần để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ sôi.
Nhiệt lượng cần để một lượng chất lỏng hoá hơi hoàn toàn tại nhiệt độ sôi: .
B. BÀI TẬP Ví DỤ
Bài 1: Hình 1.1 biểu diễn mô hình cấu tạo phân tử của ba chất  và C.
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Hình 1.1
Từ mô hình đã cho, hãy cho biết chất nào là chất rắn? Vì sao?
Giải
Từ ba mô hình đã cho, chất B là chất rắn vì các phân tử ở gần nhau nhất và được sắp xếp theo trật tự xác định.
[image: ]Bài 2: Trong thí nghiệm đun nóng một chất, một học sinh thu được đồ thị sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian như Hình 1.2.

Hình 1.2
a) Tại các thời điểm  và D, chất đó ở thể gì?
b) Nhiệt độ nóng chảy của chất đó là bao nhiêu?
c) Nhiệt độ sôi của chất đó là bao nhiêu?
d) Nhiệt độ thay đổi như thế nào trong quá trình diễn ra sự chuyển thể?
e) Chất đó có phải là nước tinh khiết không? Vì sao?
Giải
Quan sát đồ thị ta thấy: đồ thị xuất phát ở gốc toạ độ và nhìn chung, nhiệt độ tăng theo thời gian. Đồ thị có 2 đoạn nằm ngang, ở đó nhiệt độ của chất không đổi. Đoạn đồ thị nằm ngang thứ nhất tương ứng với quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng (sự nóng chảy). Đoạn nằm ngang thứ hai tương ứng với quá trình sôi, chất chuyền từ thể lỏng sang thể hơi (sự hoá hơi).
a) Tại thời điểm A: chất ở thể rắn.
Tại thời điểm B: chất ở cả thể rắn lẫn thể lỏng.
Tại thời điểm C: chất ở thể lỏng.
Tại thời điểm D: chất ở cả thể lỏng lẫn thể hơi.
b) Nhiệt độ nóng chảy của chất đó là 
c) Nhiệt độ sôi của chất đó là 
d) Nhiệt độ của chất không thay đổi trong quá trình nóng chảy và sôi.
e) Chất đó không phải là nước tinh khiết vì nhiệt độ nóng chảy của nước tinh khiết là  và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết là 
Bài 3: Một học sinh luộc khoai tây để nấu súp. Học sinh này cho  khoai tây vào nồi nước. Trong quá trình nấu, nhiệt độ của khoai tây tăng từ  đến  Biết nhiệt dung riêng của khoai tây là .K.
a) Tính độ biến thiên năng lượng nhiệt của khoai tây.
b) Tại sao trong thực tế, năng lượng do bếp cung cấp lại lớn hơn năng lượng tính được ở câu a)?
c) Đề xuất cách để bạn học sinh có thể giảm thời gian đun khoai tây nóng đến 
d) Sau khi đã nấu xong, bạn học sinh cho khoai tây vào máy xay thực phẩm. Máy xay có một động cơ làm quay luỡi dao để cắt khoai tây. Công suất toàn phần của động cơ là . Công suất có ích của động cơ là . Tính hiệu suất của động cơ của máy xay thực phẩm.
Giải
a) Độ biến thiên năng lượng nhiệt của khoai tây bằng nhiệt lượng mà nó nhận được

b) Năng lượng do bếp cung cấp lớn hơn nhiệt lượng mà khoai tây nhận được do sự toả nhiệt ra môi trường xung quanh.
c) Có thể đề xuất một số cách như sau:
Thứ nhất, tăng hiệu suất của nguồn nhiệt
Đậy nắp nồi.
Khi nấu, điều chỉnh sao cho ngọn lửa vừa với đáy nồi không bao trùm ra ngoài thành nồi, tránh để nhiệt thất thoát ra ngoài.
Sử dụng các tấm chắn gió hoặc kiềng chắn gió.
Thứ hai, làm tăng nhiệt độ luộc khoai tây
Cho chút muối vào nước khi luộc để làm tăng nhiệt độ sôi vì nhiệt độ sôi của nước ở áp suất 1 atm là , nhiệt độ sôi của nước muối là lớn hơn  Hơn nữa, do thời gian luộc khoai với nước muối loãng ngắn hơn nên vitamin trong khoai tây ít bị phân huỷ hơn.
d) Hiệu suất 
C. BȦI TẬP
I. SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT
1.1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mô hình động học phân tử?
A. Lực tương tác giữa các phân tử trong chất lỏng mạnh hơn so với các phân tử trong chất rắn.
B. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất lỏng lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn.
C. Các phân tử trong chất rắn chuyển động hỗn độn hơn so với các phân tử trong chất lỏng.
D. Các phân tử trong chất rắn có kích thước lớn hơn so với các phân tử trong chất lỏng.
1.2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mô hình động học phân tử đối với chất khí?
A. Chất khí gồm các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
B. Những phân tử này không có cùng khối lượng.
C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
D. Các phân tử chuyển động nhanh, va chạm đàn hồi với nhau và với thành bình, tạo áp suất lên thành bình.
1.3. Hình 1.3 mô tả cấu trúc của một chất rắn.
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Hình 1.3
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Hình 1.4


Trong Hình 1.4, hình nào thể hiện đúng nhất cấu trúc của chất rắn khi bị nung nóng?
Đáp án Hình A

1.4. Tìm từ, cụm từ thích hợp trong các từ, cụm từ: liên kết, nhiệt lương, hình dạng, phá vỡ, cân bằng, tăng, thể lỏng để điền vào chỗ trống..... khi giải thích nguyên nhân dẫn đến sự nóng chảy hoặc đông đặc của một chất:
Ở cùng điều kiện áp suất không đổi, các phân tử của chất ở thể rắn dao động nhiệt ổn định xung quanh các vị trí..... tạo thành các mạng..... giữ cho hình dạng riêng của chất ổn định.
Khi được cung cấp..... nhiệt độ của chất tăng, chuyển động nhiệt của các phân tử của chất..... và trở nên hỗn loạn hơn khiến các nút mạng liên kết giữ ổn định hình dạng của chất ở thể rắn bị......, chất bắt đầu chuyển dần sang..... có thể tích riêng nhưng..... không xác định.
1.5. Chọn phát biểu đúng về sự nóng chảy của một chất nào đó.
A. Xảy ra ở cùng nhiệt độ với sự hoá hơi.
B. Toả nhiệt ra môi trường.
C. Cần cung cấp nhiệt lượng.
D. Xảy ra ở 
1.6. Vào mùa hè, nước trong hồ thường lạnh hơn không khí. Ví dụ, nước trong hồ bơi có thể ở  trong khi nhiệt độ không khí là  Mặc dù không khí ấm hơn nhưng bạn vẫn cảm thấy lạnh khi ra khỏi nước. Điều này được giải thích là do:
A. Nước cách nhiệt tốt hơn không khí.
B. Trong không khí có hơi nước.
C. Nước trên da bạn đã bay hơi.
D. Hơi nước trong không khí bị ngưng tụ trên da bạn.

1.8. Hình 1.5 là hình ảnh phóng to của bề mặt bàn. Hãy sử dụng mô hình động học phân tử để giải thích vì sao chất lỏng di chuyển trên mặt bàn dễ dàng hơn so với chất rắn.
1.9. Vào mùa đông ở xứ lạnh, một số người trồng cây phun nước lên cây, nước sẽ đóng băng trên các cành
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Hình 1.5 cây. Tại sao việc làm này lại bảo vệ cây khỏi giá lạnh?
1.10. Thí nghiệm nén khí và nén nước
Dụng cụ: Xilanh, pít-tông, nước, nút bấc (Hình 1.6).
Tiến hành: Kéo pít-tông để hút một lượng không khí vào xilanh. Dùng nút bấc nút chặt đầu xilanh rồi ấn pít-tông để nén không khí.
Sau đó, cho một lượng nước vào xilanh và lặp lại thao tác như trên để nén nước trong xilanh.
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Hình 1.6
Trường hợp nào nén dễ dàng hơn? Hãy giải thích hiện tượng bằng mô hình động học phân tử.
1.11. Cho đồ thị biểu diễn quá trình chuyển thể của một chất như Hình 1.7.
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Hình 1.7
a) Điền nội dung thích hợp vào các ô trống trong Hình 1.7.
b) Trên trục nhiệt độ chỉ ra nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất đang xét.
c) Dựa vào mô hình động học phân tử, hãy giải thích điều gì đang xảy ra tại các đoạn 1), 2) và 3 ) trên đồ thị.
1.12. Đồ thị thực nghiệm Hình 1.8 biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể của benzene. Cho biết ở , benzene ở thể lỏng. Hãy cho biết:
a) Tên sự chuyển thể.
b) Thể của benzene ở giai đoạn thứ 2.
c) Nhiệt độ diễn ra sự chuyển thể.
d) Thời gian diễn ra sự chuyền thể.
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Hình 1.8
1.13. Hai nhóm học sinh thực hiện làm lạnh hai chất lỏng: nước tinh khiết và nước muối.
a) Đồ thị nào trong Hình 1.9 tương ứng với nước tinh khiết, với nước muối? Nhiệt độ đông đặc của nước tinh khiết là bao nhiêu?
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Hình 1.9
b) Có phải nước muối được đông đặc hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi? Từ đồ thị thu được với nước muối, hãy giải thích vì sao khi rã đông thực phẩm trong nước muối lại nhanh hơn so với khi sử dụng nước.

II. ĐỊNH LUẬT 1 CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
1.14. Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
A. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
B. Nội năng của một vật có thể bị biến đổi bằng quá trình truyền nhiệt hoặc thực hiện công.
C. Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt được gọi là công.
1.15. Phát biểu nào sau đây về nhiệt lượng là không đúng?
A. Một vật lúc nào cũng có nội năng do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
B. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
C. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
D. Nhiệt lượng là phần nội năng vật tăng thêm hoặc giảm đi khi nhận được từ vật khác hoặc truyền cho vật khác.
1.16. Nội năng của một vật
A. phụ thuộc vào động năng của chuyển động của vật.
B. phụ thuộc vào động năng chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. bằng không khi vật ở thể rắn.
D. tăng khi vật chuyển động.
1.17. Phát biểu nào sau đầy là đúng?
A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó.
B. Nội năng được gọi là nhiệt lượng.
C. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
D. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công.
1.18. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nội năng là một dạng năng lượng.
B. Nội năng là một dạng nhiệt lượng.
C. Nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật A cũng lớn hơn nhiệt độ của vật 
D. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.
1.19. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?
A. Đun nóng nước.
B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
C. Cọ xát hai vật với nhau.
D. Nén khí trong xilanh.
1.20. Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?
A. Làm lạnh vật.
B. Đưa vật lên cao.
C. Đốt nóng vật.
D. Cọ xát vật với mặt bàn.
1.21. Biểu thức mô tả đúng quá trình chất khí vừa nhận nhiệt lượng, vừa nhận công là
A. .
B. .
C. .
D. .
1.22. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng và sinh công thì  và  trong biểu thức  phải thoả mãn điều kiện nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
1.23. Nếu tăng nhiệt độ của một hệ mà không làm thay đổi thể tích của nó thì nội năng của nó
A. tăng.
B. giảm.
C. ban đầu tăng, sau đó giảm.
D. luôn không đổi.
1.24. Nếu làm tăng thể tích của một lượng khí và giữ cho nhiệt độ của lượng khí không đổi thì nội năng của nó
A. tăng.
B. giảm.
C. ban đầu tăng, sau đó giảm.
D. luôn không đồi.
1.25. Đốt nóng khí trong xilanh và giữ sao cho thể tích của khí không đổi. Gọi ,  và  lần lượt là nhiệt lượng, công và độ tăng nội năng của hệ. Định luật 1 của nhiệt động lực học được viết dưới dạng nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
1.26. Hãy chứng tỏ nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
1.27. Một quả bóng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao  xuống sân và nảy lên được 7,00 m. Tại sao nó không nảy lên được đến độ cao ban đầu? Tính độ biến thiên nội năng của quả bóng, sân và không khí. Lấy .

1.28. Người ta cung cấp nhiệt lượng 100 J cho chất khí trong xilanh. Chất khí nở ra đẩy pít-tông lên và thực hiện một công 70 J. Tìm độ biến thiên nội năng của chất khí.
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III. THANG NHIỆT ĐỘ
1.32. Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau thì năng lượng nhiệt sẽ truyền một cách tự phát từ
A. vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
B. vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
C. vật có thể tích lớn hơn sang vật có thể tích nhỏ hơn.
D. vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
1.33. Hai hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt thì
A. chúng nhất thiết phải ở cùng nhiệt độ.
B. chúng nhất thiết phải chứa cùng một lượng nhiệt.
C. chúng nhất thiết phải có cùng khối lượng.
D. chúng nhất thiết phải được cấu tạo từ cùng một chất.
1.34. Nhiệt độ được dùng để xây dựng thang đo nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là
A. nhiệt độ nóng chảy của sáp nến và nhiệt độ sôi của rượu.
B. nhiệt độ nóng chảy của sáp nến và nhiệt độ sôi của nước.
C. nhiệt độ nóng chảy của nước đá và nhiệt độ sôi của sáp nến.
D. nhiệt độ nóng chảy của nước đá và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết.
1.35. Mối liên hệ giữa nhiệt độ đo theo thang nhiệt độ Celsius và nhiệt độ đo theo thang nhiệt độ Kelvin là
A. .			B. .
C. .			D. .
1.36. Các vật không thể có nhiệt độ thấp hơn
A. 		B. 100 K	C. 		D. 
1.37. Ở nhiệt độ không tuyệt đối, động năng chuyển động nhiệt của các phân tử
A. bằng không.
B. đạt giá trị cực đại.
C. đạt giá trị cực tiểu.
D. có giá trị khác không.
[image: ]1.38. Có hai cốc nước A và B chứa cùng một lượng nước ở nhiệt độ phòng. Người ta thả một viên nước đá vào cốc A và nhúng cốc B vào trong một bình chứa nước ấm.
a) Ở cốc nào nước nhận nhiệt lượng? Môi trường cung cấp nhiệt lượng là môi trường nào? Nhiệt độ của nước trong cốc khi đó tăng hay giảm?
b) Ở cốc nào nước toả nhiệt lượng? Môi trường nhận nhiệt lượng là môi trường nào? Nhiệt độ của nước trong cốc khi đó tăng hay giảm?
1.39. Sử dụng các cụm từ: nhiệt độ, cân bằng nhiệt, truyền nhiệt lượng, nhận nhiệt lượng, trao đổi năng lượng nhiệt giữa các vật, hãy mô tả tình huống ở Hình 1.10







1.40. Có một nhiệt kế rượu và một nhiệt kế điện tử, biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của rượu lần lượt là  Cảm biến của nhiệt kế điện tử là một điện trở nhiệt có phạm vi đo từ  đến 
a) Ở Pháp, có những nơi nhiệt độ không khí xuống đến  và lên đến  Trong hai nhiệt kế trên, sử dụng nhiệt kế nào để đo nhiệt độ không khí tại những nơi đó là thích hợp? Vì sao?
b) Trong hai nhiệt kế trên, nên dùng nhiệt kế nào để đo nhiệt độ sôi của nước tinh khiết? Vì sao?
1.41. Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) vận hành một máy gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider) được sử dụng để tăng tốc các hạt. Trong máy gia tốc này có khoảng 9600 nam châm chuyên dụng dùng để gia tốc proton. Các nam châm này được đặt trong môi trường lạnh đến  Nhiệt độ này tương ứng với bao nhiêu kelvin . Biết nhiệt độ trung bình của không gian bên ngoài Trái Đất khoảng 3 K. So sánh giá trị nhiệt độ vừa tính được với nhiệt độ của không gian bên ngoài Trái Đất.
1.42. Một nhà hoá học nhận thấy có chất lỏng màu bạc trên sàn của phòng thí nghiệm và băn khoăn tự hỏi: không biết có ai đó đã đánh vỡ nhiệt kế thuỷ ngân mà không dọn dẹp cẩn thận. Nhà hoá học quyết định tìm hiểu xem chất lỏng màu bạc có đúng là thuỷ ngân không. Từ những kiểm tra của mình, nhà hóa học đã phát hiện ra nhiệt độ nóng chảy của chất đó là 275 K. Chất lỏng này có phải là thuỷ ngân hay không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.

IV. NHIỆT DUNG RIÊNG, NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG, NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG
1.43. Biết nhiệt dung riêng của gỗ là , khi 100 g gỗ giảm nhiệt độ đi 1 K thì nó
A. cần nhận nhiệt lượng 124 J từ môi trường bên ngoài.
B. giải phóng một năng lượng bằng 124 J ra môi trường bên ngoài.
C. giải phóng một năng lượng bằng  ra môi trường bên ngoài.
D. cần nhận nhiệt lượng 1240 J từ môi trường bên ngoài.
1.44. Tra trong bảng nhiệt dung riêng của một số chất, người ta đọc được nhiệt dung riêng của sắt là .K. Điều này có nghĩa là
A. để làm nóng chảy 1 kg sắt cần 440 J.
B. để làm cho 1 kg sắt tăng nhiệt độ từ  đến  cần 440 J.
C. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ tăng thêm 
D. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ giảm đi 
1.45. Để làm nóng 1 kg nước lên , cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là
A. 1000 J.	B. 1 Wh.	C. .	D. 1160 Wh.
1.46. Nhiệt lượng cần thiết để làm 1 kg của chất chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ xác định được gọi là
A. nhiệt dung riêng.
B. nhiệt hoá hơi riêng.
C. nhiệt nóng chảy riêng.
D. nhiệt hoá hơi.
1.47. Người ta nhúng một khối sắt có khối lượng 1 kg vào trong 1 kg nước cùng ở nhiệt độ phòng rồi cung cấp cho chúng nhiệt lượng 100 J rồi để cho đến khi sắt và nước cân bằng nhiệt. Sắt hay nước hấp thụ năng lượng nhiệt nhiều hơn?
A. Chúng hấp thụ cùng một nhiệt lượng.
B. Sắt hấp thụ nhiệt lượng nhiều hơn.
C. Nước hấp thụ nhiệt lượng nhiều hơn.
D. Chưa đủ thông tin về hai vật nên chưa xác định được.
1.48. Hai cốc giống nhau chứa nước nóng. Nước ở cốc thứ nhất nguội đi  trong 5 phút trong khi nước ở cốc thứ hai chỉ nguội đi  trong 5 phút. Đó là do
A. nước trong cốc thứ hai nhiều hơn.
B. nước trong cốc thứ hai ít hơn.
C. nước trong cốc thứ hai có nhiệt độ ban đầu cao hơn cốc thứ nhất.
D. nước trong cốc thứ hai có nhiệt độ ban đầu thấp hơn cốc thứ nhất.
1.49. Có hai bình giống hệt nhau, mỗi bình chứa 200 g nước lạnh ở cùng nhiệt độ. Trong bình thứ ba, người ta đun sôi 200 g nước và nhúng vào đó một miếng sắt có khối lượng 200 g được treo trên một sợi dây. Khi sắt nóng lên và có cùng nhiệt độ với nước sôi thì cho nó vào bình thứ nhất, đồng thời đổ 200 g nước sôi vào bình thứ hai. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nước trong bình thứ nhất có nhiệt độ cao hơn bình thứ hai.
B. Nước trong bình thứ nhất có cùng nhiệt độ với bình thứ hai.
C. Nước trong bình thứ nhất có nhiệt độ thấp hơn bình thứ hai.
D. Nước trong bình thứ nhất có nhiệt độ lớn hơn hay nhỏ hơn bình thứ hai tuỳ thuộc vào thể tích của miếng sắt.
1.50. Trong bình thứ nhất có 200 g nước. Trong bình thứ hai giống hệt bình thứ nhất có 200 g rượu. Trong bình thứ ba, người ta đun sôi nước và ngâm hai miếng sắt giống hệt nhau vào đó. Khi các miếng sắt nóng lên, một miếng sắt được nhúng ngập vào bình thứ nhất, miếng kia nhúng ngập vào bình thứ hai.
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Rượu có nhiệt độ cao hơn nước.
B. Rượu có nhiệt độ thấp hơn nước.
C. Rượu và nước có nhiệt độ bằng nhau.
D. Sắt trong rượu nguội đi nhanh hơn so với trong nước.
1.51. Trong một cái bình có 400 g nước. Trong một cái bình khác giống hệt thế có 400 g dầu. Mỗi bình được cung cấp cùng một nhiệt lượng 10 kJ bằng một dây điện trở. Sau khi nhận được nhiệt lượng:
A. Nước có nhiệt độ cao hơn dầu.
B. Nước và dầu có cùng nhiệt độ.
C. Dầu có nhiệt độ cao hơn nước.
D. Nhiệt độ của nước và dầu tuỳ thuộc vào dây điện trở được dùng.
1.52. Giả sử người ta đun nóng 0,3 lít nước bằng bếp điện trong 2 phút và đun nóng 0,3 lít dầu cũng với bếp điện giống hệt thế (cùng một chế độ đun) trong cùng thời gian.
A. Nước nóng lên nhanh hơn so với dầu.
B. Nước nóng lên chậm hơn so với dầu.
C. Nước và dầu nóng lên như nhau.
D. Nước có thể nóng hơn dầu hoặc ngượi lại tuỳ thuộc vào khối lượng riêng của dầu.
1.53. Ba quả bóng có cùng khối lượng 50 g, một quả bằng nhôm, một quả bằng sắt và một quả bằng chì. Nhiệt dung riêng của chúng lần lượt là  và .
a) Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho mỗi quả bóng. Quả bóng đạt được nhiệt độ cao nhất là
A. Nhôm.
B. Chì.
C. Sắt.
D. Không có quả nào.
b) Nhiệt độ của mỗi quả bóng là  Người ta nhúng cả ba quả vào trong một bình chứa 100 g nước ở nhiệt độ  Quả bóng đạt được nhiệt độ cao nhất là
A. Nhôm.
B. Chì.
C. Sắt.
D. Không có quả nào.
Quả bóng hấp thụ nhiều nhiệt lượng nhất là
A. Nhôm.
B. Chì.
C. Sắt.
D. Không có quả nào.
1.54. Một ca nhôm có khối lượng  chứa  nước. Cho nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là .K và . K. Nhiệt lượng cần để đun nóng nước từ  đến  có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 504 kJ.
B. .
C. 520 kJ.
D. 619 kJ.
1.55. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là . Năng lượng được hấp thụ bởi  nước đá để chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng là
A. .
B. .
C. 334.101 J.
D. .
1.56. Trong một ấm bằng đồng có 0,50 lít nước ở nhiệt độ ban đầu  Nước được đun sôi và sau khi sôi một thời gian, đã có 0,10 lít nước chuyển thành hơi. Xác định nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm và nước. Biết khối lượng của ấm bằng đồng là ; nhiệt hoá hơi riêng của nước là , nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là .
1.57. a) Hình bên là sơ đồ cấu tạo của nhiệt lượng kế kèm nhiệt kế. Hãy điền các nội dung thích hợp tương ứng với các số cho trong hình.
b) Hãy nêu phương án xác định nhiệt dung riêng của một vật rắn bằng nhiệt lượng kế.
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CHỦ ĐỀ 2
KHÍ LÍ TƯỞNG
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
· Nội dung mô hình động học phân tử chất khí:
· Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
· Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng; các phân tử khí chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
· Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.
· Khí lí tưởng là chất khí gồm các phân tử có thể bỏ qua kích thước của chúng, chỉ tương tác khi va chạm. Giữa hai va chạm liên tiếp, các phân tử khí chuyển động thẳng đều. Va chạm của các phân tử khí lí tưởng với nhau và với thành bình là va chạm hoàn toàn đàn hồi.
· Định luật Boyle:  = hằng số (  không đổi).
· Định luật Charles:  hằng số (  không đổi).
· Phương trình trạng thái của một lượng khí lí tưởng:  với  là số mol khí.
· Áp suất khí lí tưởng: 
· Hằng số Boltzmann:  với .K là hằng số khí lí tưởng và  hạt  là hằng số Avogadro.
· Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng tỉ lệ thuận với nhiệt độ  theo hệ thức:

B. BÀL TẬP VÍ DỤ
Bài 1: Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ  và áp suất  ), không khí có khối lượng riêng là . Tính khối lượng riêng của không khí ở  và áp suất .
Giải
Xét lượng không khí có thể tích  ở điều kiện tiêu chuẩn thì có khối lượng .
Ở trạng thái 1 ứng với điều kiện tiêu chuẩn, lượng không khí này có các thông số trạng thái:

Ở trạng thái 2 ứng với nhiệt độ , lượng khí này có các thông số trạng thái:

Coi không khí là khí lí tưởng, áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng, ta có:

Vì lượng khí này có khối lượng  không đổi nên khối lượng riêng của không khí ở  và áp suất  là

Bài 2: Một mol khí lí tưởng có các quá trình biến đổi giữa ba trạng thái  được biểu diễn trong hệ toạ độ thể tích  - nhiệt độ  như đồ thị Hình 2.1. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình này của mol khí trong hệ toạ độ áp suất  thể tích .
Giải
Đường biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 trong hệ toạ độ  có dạng của đường
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Hình 2.1
đẳng áp (định luật Charles) nên ta có:

Đường biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái 2 sang trạng thái 3 vuông góc với trục  trong hệ toạ độ  nên thể tích của mol khí không đổi trong quá trình này, ta có:

Đường biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái 3 sang trạng thái 1 vuông góc với trục  trong hệ toạ độ  nên nhiệt độ của mol khí không đổi trong quá trình này, ta có:
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Hình 2.2
Với mối liên hệ giữa các thông số trạng thái của mol khí ở ba trạng thái, ta vẽ được đồ thị biểu diễn các quá trình trên trong hệ tọ̣a độ  như Hình 2.2.
Bài 3: Một bình có thể tích  chứa khí hydrogen  ở nhiệt độ  Bình có áp suất . Xác định:
a) Số phân tử khí hydrogen chứa trong bình.
b) Giá trị điển hình cho tốc độ của các phân tử khí hydrogen trong bình (được lấy bằng cách tính ). Biết khối lượng phân tử khí hydrogen là .
Giải
a) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng cho khí hydrogen trong bình: 
Ta xác định được số mol hydrogen chứa trong bình là

Vì thế, số phân tử khí hydrogen chứa trong bình là

b) Áp dụng công thức tính áp suất chất khí , ta xác định được trung bình bình phương tốc độ của các phân tử khí hydrogen trong bình là

Giá trị điển hình cho tốc độ của các phân tử khí hydrogen trong bình là

C. BȦL TẬP
I. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
2.1. Khi quan sát các hạt khói chuyển động lơ lửng trong không khí thì
A. chuyển động của các phân tử không khí được gọi là chuyển động Brown.
B. chuyển động của các hạt khói được gọi là chuyển động Brown.
C. chuyển động của cả các hạt khói và các phân tử không khí đều được gọi là chuyển động Brown.
D. chuyển động chậm của các hạt khói được gọi là chuyển động Brown, chuyển động nhanh của chúng được gọi là chuyển động của phân tử.
2.2. Đặc điểm nào không phải là của phân tử chất khí?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Có lúc chuyển động nhanh, có lúc chuyển động chậm.
C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao.
D. Chuyển động nhanh dần đến khi các phân tử tụ lại một điểm.
2.3. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
b) Các phân tử chất khí chuyển động xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
c) Các phân tử chất khí hoàn toàn không va chạm với nhau.
d) Các phân tử chất khí gây ra áp suất khi va chạm với thành bình chứa.
2.4. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Khoảng cách giữa các phân tử khí lí tưởng rất lớn so với kích thước mỗi phân tử nên có thể bỏ qua kích thước của chúng.
b) Khi không va chạm, có thể bỏ qua lực tương tác giữa các phân tử khí lí tưởng.
c) Các phân tử khí lí tưởng luôn chuyển động thẳng đều.
d) Khi va chạm với thành bình chứa, phân tử khí lí tưởng truyền động lượng cho thành bình và dừng lại.
2.5. Điền câu trả lời ngắn vào chỗ trống:
Do các phân tử chất khí chuyển động hỗn độn không ngừng nên một lượng khí bất kì sẽ luôn chiếm toàn bộ..... của bình kín.
2.6. Một phân tử khí lí tưởng đang chuyển động qua tâm một bình cầu có đường kính . Số lần phân tử này va chạm vào thành bình chứa trong mỗi giây là 4000 lần. Coi rằng phân tử này chỉ va chạm với thành bình và tốc độ của phân tử là không đổi sau mỗi va chạm. Hãy ước lượng tốc độ chuyển động của phân tử khí trong bình.
II. PHƯƠNG TRìNH TRẠNG THÁl KHÍ Lí TƯỞNG
2.7. Hình nào sau đây không phải là đồ thị biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?
A.[image: ] 			B[image: ]
 C. [image: ]		D. [image: ]
2.8. Đâu là nhóm các thông số trạng thái của một lượng khí xác định?
A. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
C. Khối lượng, nhiệt độ, thể tích.
D. Khối lượng, áp suất, thể tích.
2.9. Hệ thức nào sau đây thể hiện đúng mối liên hệ giữa các thông số trạng thái khí lí tưởng trong quá trình đẳng áp?
A. .
B. .
C. .
D. .
2.10. Đồ thị nào sau đây biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng khi áp suất không đổi?
A.[image: ]			B.[image: ]
C.[image: ]		D.[image: ]
2.11. Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông số trạng thái  của một lượng khí xác định đều thay đổi?
A. Không khí được nung nóng trong một bình đậy kín.
B. Không khí trong một phòng mở cửa khi nhiệt độ môi trường và áp suất khí quyển tăng lên.
C. Khí nitrogen trong quả bóng bay bị bóp xẹp từ từ.
D. Khí oxygen trong bình kín vừa được làm lạnh vừa được nén cho áp suất không đổi.
2.12. Một lượng khí ở nhiệt độ  có thể tích  và áp suất . Thực hiện nén khí đẳng nhiệt đến áp suất  thì thể tích của lượng khí là
A. .
B. .
C. .
D. .
2.13. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Một lượng khí được xác định bởi số các phân tử khí.
b) Đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ  là đường hypebol.
c) Định luật Boyle cho biết mối liên hệ tỉ lệ thuận giữa áp suất và thể tích của một lượng khí xác định khi nhiệt độ không đổi.
d) Định luật Boyle cho biết mối liên hệ tỉ lệ nghịch giữa áp suất và thể tích của một lượng khí xác định khi nhiệt độ không đổi.
2.14. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Định luật Charles là định luật thu được từ kết quả thực nghiệm về chất khí.
b) Đường biểu diễn quá trình đẳng áp của một lượng khí trong hệ toạ độ  là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ.
c) Trong quá trình đẳng áp, thể tích của một lượng khí luôn tỉ lệ nghịch với nhiệt độ  của lượng khí đó.
d) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng thể hiện mối liên hệ giữa nhiệt độ, khối lượng và áp suất của một lượng khí.
2.15. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Khi thể tích được giữ không đổi, áp suất của một lượng khí tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.
b) Với một lượng khí lí tưởng thì  là hằng số.
c) Khi nhiệt độ tăng từ  lên  thì áp suất của một lượng khí trong bình kín sẽ tăng lên hai lần.
d) Đường biểu diễn quá trình đẳng tích (thể tích không đổi) của một lượng khí trong hệ toạ độ  là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ.
Điền câu trả lờ ngắn vào các chỗ trống ở các câu từ 2.16 đến 2.18 dưới đây:
2.16. Buồng chứa sản phẩm điều chế là khí hydrogen được giữ ở  và áp suất . Cần lấy.....  khí hydrogen từ buồng này để nạp đầy bình có thể tích  và áp suất . Coi quá trình nạp khí được giữ cho nhiệt độ không đổi.
2.17. Một bình chứa oxygen ở điều kiện bảo quản  thì có áp suất . Nếu nhiệt độ phòng bảo quản tăng lên  thì áp suất của bình là atm.
2.18. Một bình chứa khí có vách ngăn di chuyển được. Khi dịch vách ngăn để bình có thể tích 15,0 lít ở nhiệt độ  thì áp suất khí trong bình là . Tiếp tục dịch chuyển vách ngăn để nén khí đến thể tích 12,0 lít thì áp suất khí trong bình là . Nhiệt độ của khí trong bình lúc này là 
2.19. Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ  và áp suất  ) thì khí oxygen có khối lượng riêng là . Tính khối lượng khí oxygen gây ra áp suất 25,0 atm trong bình chứa 10,0 lít ở 
2.20. Để mở nút chai bị kẹt, một người dùng cách hơ nóng khí trong chai. Biết rằng khí trong chai lúc chưa hơ nóng thì có áp suất bằng áp suất khí quyển  và có nhiệt độ là  Để làm nút bật ra cần có chênh lệch áp suất giữa khí trong chai và bên ngoài là . Người này cần làm khí trong chai nóng đến nhiệt độ it nhất bằng bao nhiêu để nút chai bật ra?
2.21. Một mol khí lí tưởng có các quá trình biến đổi giữa ba trạng thái  được biểu diễn trong hệ toạ độ thể tích  - nhiệt độ  như đồ thị Hình 2.3. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình này của mol khí trong hệ toạ độ áp suất  - nhiệt độ .
2.22. Bóng thám không là một thiết bị thường dùng trong ngành khí tượng để hỗ trợ thu thập các thông số
[image: ]
Hình 2.3 của các tầng khí quyển. Một bóng thám không ở dưới mặt đất được bơm khí ở áp suất  và nhiệt độ  Để bóng này khi lên đến tầng khí quyển có áp suất  và nhiệt độ  vẫn không phình quá  thì thể tích bóng khi được bơm ở mặt đất tối đa là bao nhiêu?
2.23. Một phòng trống có kích thước . Lúc đầu, không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ  và áp suất  ) và có khối lượng mol là .
a) Xác định số mol và khối lượng không khí có trong phòng. Biết hằng số khí lí tưởng là 
b) Khi mở cửa phòng thì nhiệt độ phòng tăng lên  và áp suất khí trong phòng bằng áp suất bên ngoài phòng là . Tính khối lượng không khí trong phòng đã thoát ra ngoài.
2.24. Một người chế tạo dụng cụ đo độ nghiêng của bề mặt nằm ngang là một ống thuỷ tinh tiết diện  nhỏ được bịt kín hai đầu. Trong ống có chứa khí và ở giữa ống có một cột thuỷ ngân  dài . Khi đặt ống trên mặt phẳng nằm ngang, cột thuý ngân nằm chính giữa ống
[image: ]
Hình 2.4 (Hình 2.4a) và phần ống chứa khí ở hai đầu dài  như nhau. Khi dựng ống thẳng đứng, cột thuỷ ngân bị dịch xuống một đoạn , phần ống chứa khí phía dưới ngắn hơn phần ống phía trên (Hình 2.4b).
a) Vì sao cột thuý ngân lại dịch xuống khi dựng ống thẳng đứng?
b) Cho . Hãy xác định áp suất  của khí trong ống thuỷ tinh khi ống nằm ngang theo đơn vị cmHg.
III. ÁP SUẤT VÀ ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
2.25. Áp suất do các phân tử khí tác dụng lên thành bình chứa tỉ lệ nghịch với
A. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích.
B. khối lượng của mỗi phân tử khí.
C. khối lượng riêng của chất khí.
D. thể tích bình chứa.
2.26. Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử chất khí?
A. .	B. .	C. .		D. .
Trong đó:  là áp suất chất khí,  là thể tích khí,  là số phân tử khí,  là khối lượng phân tử khí,  là khối lượng riêng của chất khí,  là giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí.
2.27. Trong hệ SI, hằng số Boltzmann có giá trị
A. 
B. 
C. 
D. không tính được nếu không biết cấu tạo của phân tử khí.
2.28. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng ở  có giá trị
A. .
B. .
C. .
D. .
2.29. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Bình chứa khí càng lớn thì áp suất khí trong bình càng lớn.
b) Phân tử khí có khối lượng càng lớn thì gây ra áp suất càng lớn khi va chạm với thành bình.
c) Phân tử khí chuyển động càng chậm thì va chạm với thành bình càng nhiều lần.
d) Từ công thức tính áp suất chất khí có thể suy ra hệ thức của định luật Boyle.
2.30. Khi xây dựng công thức tính áp suất chất khí từ mô hình động học phân tử khí, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Trong thời gian giữa hai va chạm liên tiếp với thành bình, động lượng của phân tử khí thay đổi một lượng bằng tích khối lượng phân tử và tốc độ trung bình của nó.
b) Lực gây ra thay đổi động lượng của phân tử khí là lực do phân tử khí tác dụng lên thành bình.
c) Giữa hai va chạm, phân tử khí chuyển động thẳng đều.
d) Các phân tử khí chuyển động không có phương ưu tiên, số phân tử đến va chạm với các mặt của thành bình trong mỗi giây là như nhau.
Điền câu trả lời ngắn vào các chỗ trống ở câu 2.31 và 2.32 dưới đây:
Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ  và áp suất  ), oxygen trong một bình kín có khối lượng riêng là .
2.31. Giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử oxygen ở điều kiện tiêu chuẩn là 
2.32. Để giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử oxygen trong bình tăng gấp đôi thì nhiệt độ sẽ là  
2.33. Một bình có thể tích  chứa một loại khí ở nhiệt độ , khí trong bình có áp suất . Xác định:
a) Số phân tử khí chứa trong bình.
b) Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí trong bình.
2.34. Các phân tử của một chất khí có động năng tịnh tiến trung bình bằng . Tính nhiệt độ của khí theo K và 
2.35. Ở nhiệt độ  và áp suất 1,00 atm, không khí có khối lượng riêng là .
a) Tính giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí ở điều kiện này.
b) Tìm một giá trị điển hình cho tốc độ của một phân tử khí bằng cách tính  và so sánh tốc độ đó với tốc độ âm thanh trong không khí (khoảng  ).
2.36. Một bình có thể tích  chứa  khí hydrogen ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ  và áp suất  ). Người ta bơm thêm  khí helium cũng ở điều kiện tiêu chuẩn vào bình này. Cho khối lượng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn của khí hydrogen và khí helium lần lượt là  và . Xác định:
a) Khối lượng riêng của hỗn hợp khí trong bình.
b) Áp suất của hỗn hợp khí lên thành bình.
c) Giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí trong bình.
CHỦ ĐỀ 3
TỪ TRƯỜNG
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
Cảm ứng từ  là một đại lượng vectơ đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực:
Có phương trùng với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đang xét, có chiều từ cực nam sang cực bắc của kim nam châm.
Có độ lớn là

với  là độ lớn của lực do từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài  mang dòng điện có cường độ  là góc hợp bởi chiều dòng điện và chiều của cảm ứng từ.
Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài  và mang dòng điện với cường độ  ở trong từ trường đều có cảm ứng từ :
Có điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây dẫn.
Có phương vuông góc với đoạn dây dẫn và cảm ứng từ .
Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.
Có độ lớn ; với  là góc hợp bởi chiều dòng điện và chiều cảm ứng từ .
Từ thông qua diện tích 

trong đó,  là góc hợp bởi cảm ứng từ  và vectơ pháp tuyến  của mặt phẳng có diện tích .
Suất điện động cảm ứng trong mạch điện kín

trong đó,  là độ biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi mạch điện kín.
 Độ lớn suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường

Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch là

Cường độ dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch là

Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều là

Giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều là

Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở  là  thì cường độ dòng điện hiệu dụng và công suất toả nhiệt ở  lần lượt là

và

Chú ý: Trong các bài tập ở phần này, trù khi nói rõ, còn thi bỏ qua ảnh hưởng của tù truò̀ng Trái Đất. Quy uoơc ở các hình vẽ: cực tù bắc (N) của nam châm có màu đậm, cực tù̀ nam (S) có màu nhạt.
B. BÀI TÂP Ví DỤ
Bài 1: Một đoạn dây dẫn có khối lượng  được treo bằng các lò xo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là  và hướng theo phương ngang (Hình 3.1). Phần dây dẫn nằm ngang trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có chiều dài . Lấy . Biết lò xo ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ, xác định:
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Hình 3.1
a) Chiều dòng điện chạy trong đoạn dây.
b) Cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây.
Giải
a) Lò xo ở trạng thái tự nhiên (không bị giãn và không bị nén) thì độ lớn của lực từ phải cân bằng với trọng lượng của lò xo. Tức là lực từ phải hướng thẳng đứng lên trên. Do đó, áp dụng quy tắc bàn tay trái, suy ra dòng điện có chiều từ A đến B.
b) Do độ lớn của lực từ cân bằng với trọng lượng của dây nên ta có , suy ra

Bài 2: Cảm ứng từ của một từ trường đều tạo một góc  với trục của một ống dây hình trụ gồm 600 vòng dây có bán kính . Độ lớn cảm ứng từ tăng với tốc độ  trong khi hướng của nó không đổi. Tìm độ lớn suất điện động cảm ứng trong ống dây.
Giải
Áp dụng công thức tính độ lớn của suất điện động cảm ứng

Từ thông do từ trường đều gây ra qua một vòng dây có diện tích  là

Từ thông biến thiên là do độ lớn của cảm ứng từ thay đổi. Độ biến thiên từ thông qua một vòng dây là

với  là tốc độ biến thiên độ lớn cảm ứng từ. Thay các giá trị đã cho, ta có

Bài 3: Điện áp giữa hai đầu một điện trở  là .
Cho . Tìm công thức xác định cường độ dòng điện xoay chiều trong điện trở.
Giải
Nếu giữa hai đầu điện trở có điện áp là  thì tại thời điểm , theo định luật Ohm cho vật dẫn, dòng điện có cường độ là  hay . Thay số, ta có

C. BȦL TẬP
I. TỪ TRƯỜNG
3.1. Một thanh nam châm bao giờ cũng có
A. một loại cực từ.
B. hai loại cực từ.
C. ba loại cực từ.
D. một hoặc hai loại cực từ.
3.2. Khi đưa cực từ bắc của thanh nam châm này lại gần cực từ nam của thanh nam châm kia thì
A. chúng hút nhau.
B. tạo ra dòng điện.
C. chúng đẩy nhau.
D. chúng không hút cũng không đẩy nhau.
3.3. Phát biểu nào sau đây nói lên tính chất khác biệt của nam châm điện so với nam châm vĩnh cửu?
A. Nam châm điện có cực từ bắc và cực từ nam.
B. Nam châm điện có thể hút các vật làm bằng vật liệu từ.
C. Có thể bật hoặc tắt từ trường của nam châm điện.
D. Không thể đảo ngược được cực từ của nam châm điện.
3.4. Để làm tăng từ trường của một nam châm điện, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Tăng cường độ dòng điện của nó.
b) Đảo ngược chiều dòng điện trong nó.
c) Thay lõi sắt của nó bằng lõi nhôm.
d) Giữ nguyên cường độ dòng điện, tăng số vòng dây của nó.
3.5. Sự sắp xếp kim nam châm ở hình nào sau đây là đúng?
A.[image: ]	B.[image: ]	C. [image: ]	D.[image: ]
3.6. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng đường sức từ được tạo ra bởi một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện?
A. Tia phát ra từ dây.
B. Đường tròn có tâm trên dây.
C. Đường thẳng song song với dây.
D. Hình elip có tâm trên dây.
3.7. Các đường sức từ xung quanh một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện  (Hình 3.2 ) có hình dạng nào sau đây?
[image: ]			[image: ]
Hình 3.2.  					Hình 3.3

3.8. Ông dây trong Hình 3.3 có dòng điện chạy qua.
[image: ]
Hình 3.4 hình dạng đường sức từ của thanh nam châm như Hình 3.4. Hãy mô tả cách làm của học sinh này.
3.10. Hình 3.5 biểu diễn các đường sức từ xung quanh dòng điện thẳng. Khi cường độ dòng điện giảm thì khoảng cách giữa các đường sức từ và chiều của chúng thay đổi thế nào?
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Hình 3.5
II. LỰC TỪ VÀ CẢM ỨNG TỪ
3.11. Đặt một dây dẫn có chiều dài là , mang dòng điện  trong từ trường có độ lớn cảm ứng từ  và tạo với cảm ứng từ góc . Lực do từ trường tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là

A. .		B. .		C. BIlsin.		D. .
3.12. Lực tác dụng lên một dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường có hướng
A. vuông góc với hướng dòng điện.
B. vuông góc với hướng cảm ứng từ.
C. vuông góc với cả hướng cảm ứng từ và hướng dòng điện.
D. vuông góc với hướng cảm ứng từ, không vuông góc với hướng dòng điện.
3.13. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Hai dây dẫn thẳng, dài sẽ hút nhau khi dòng điện chạy trong chúng nguợc chiều nhau.
b) Tại một điểm của từ trường, cảm ứng từ có phương trùng với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đang xét, có chiều từ cực nam sang cực bắc của kim nam châm.
c) Từ trường luôn tác dụng lực lên một dây dẫn thằng dài mang dòng điện được đặt cố định trong từ trường.
d) Lực từ do từ trường đều tác dụng lên một dây dẫn thằng dài mang dòng điện có hướng vuông góc với cả hướng của dòng điện và hướng của cảm ứng từ.
3.14. Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm chệch hướng theo hướng nào?
A. Bắc.   B. Nam.         C. Đông.         D. Tây.
3.15. Một tesla bằng
A. .
B. 100 N.
C. .
D. .
3.16. Một vòng dây hình vuông nằm trong mặt phẳng tờ giấy. Trong vòng dây này có dòng điện với cường độ  chạy theo chiều kim đồng hồ. Nếu cảm ứng từ hướng từ trái sang phải và nếu mỗi cạnh của vòng dây có chiều dài  thì tổng lực từ tác dụng lên vòng dây bằng
A. 
B. BIl.
C. .
D. 0.
3.17. Một dây dẫn được đặt nằm ngang theo hướng nam bắc trong một từ trường đều có cảm ứng từ nằm ngang hướng về phía đông. Trong dây dẫn có dòng electron chuyển động theo chiều về phía nam. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lực tác dụng lên dây có hướng là hướng đông.
B. Lực tác dụng lên dây có hướng vuông góc và đi vào trang giấy.
C. Lực tác dụng lên dây có hướng vuông góc và ra khỏi trang.
D. Không có lực từ tác dụng lên dây.
3.18. Một đoạn dây dài  mang dòng điện  được đặt trong vùng từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là , theo phương song song với phương của cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là
A. .
B. .
C. .
D. 0 N.
3.19. Một dây dẫn thẳng có chiều dài  mang dòng điện  được đặt nằm ngang, hướng của dòng điện tạo với hướng bắc một góc  lệch về phía tây. Tại điểm này, cảm ứng từ của từ trường Trái Đất có độ lớn là  và hướng bắc. Lực tác dụng lên dây có độ lớn là
A. .
B. .
C. .
D. .
3.20. Một dây đồng dài 25 cm, có khối lượng là 10 g nằm trong từ trường . Cường độ dòng điện nhỏ nhất chạy qua dây gây ra lực từ có độ lớn bằng trọng lượng của dây là
A. 1.3 A.
B. 
C. 2,0 A.
D. 4,9 A.
3.21. Một dây dẫn dài  mang dòng điện  được đặt vuông góc với một từ trường đều. Biết lực từ tác dụng lên dây dẫn là . Độ lớn cảm ứng từ là
A. .
B. .
C. .
D. .
3.22. Thanh kim loại dẫn điện có thể lăn không ma sát dọc theo hai đoạn dây dẫn không nhiễm từ (Hình 3.6). Khi đóng công tắc K, dòng điện chạy theo chiều mũi tên.
a) Thanh kim loại sẽ lăn theo hướng nào khi đóng công tắc K ?
b) Nêu cách làm cho thanh kim loại lăn theo hướng ngược lại.
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Hình 3.6
3.23. Tìm độ lớn của lực tác dụng lên một sợi dây dẫn thẳng dài , mang dòng điện  và được đặt trong từ trường đều có  theo hướng vuông góc với cảm ứng từ.
3.24. Một đoạn dây dẫn thẳng dài  được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là  và tạo với hướng của cảm ứng từ một góc . Trong đoạn dây có dòng điện 2,6 A. Tìm độ lớn của lực tác dụng lên dây.
3.25. Biết độ lớn cảm ứng từ do một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện  tạo ra ở vị trí cách trục dây dẫn một khoảng  là , với  tính bằng tesla ,  tính bằng mét  và  tính bằng ampe .
Một dây dẫn thẳng dài 2 m mang dòng điện 10 ampe. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện gây ra ở vị trí cách nó 2 cm lớn gấp mấy lần so với ở khoảng cách 4 cm ?
A. 2.
B. .
C. 4.
D. .
3.26. Hai dây dẫn song song, cách nhau , mỗi dây dài  mang dòng điện , ngược chiều nhau. Xác định lực do dây này tác dụng lên dây kia.
3.27. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có . Khung dây nằm trong từ trường có . Cường độ dòng điện trong khung dây là 2 A. Tính moment quay tác dụng lên khung dây ở vị trí như Hình 3.7.
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Hình 3.7
3.28. Một dây dẫn có dòng điện  chạy từ tây sang đông. Giả sử tại vị trí này, từ trường Trái Đất nằm ngang và hướng từ nam lên bắc với độ lớn .
a) Tìm độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dài .
b) Tính lực hấp dẫn tác dụng lên đoạn dây có cùng chiều dài nếu nó được làm bằng đồng và có diện tích mặt cắt ngang là . Khối lượng riêng của đồng là , lấy .
3.29. Một đoạn dây dẫn dài  mang dòng điện có độ lớn 3 A hướng theo phương nằm ngang, từ trái sang phải. Đoạn dây này nằm trong một từ trường có độ lớn cảm ứng từ là . Trong mặt phẳng thẳng đứng có đoạn dây nằm ngang, cảm ứng từ hướng sang phải, xiên lên so với chiều của dòng điện một góc . Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây.
3.30. Một dây dẫn thẳng, cứng, dài 20 cm, có khối lượng 50 g được giữ nằm yên theo phương ngang trong một từ trường có độ lớn cảm ứng từ là  và có hướng nằm ngang, vuông góc với dây. Cường độ dòng điện chạy trong dây là bao nhiêu để khi dây được thả ra thì nó vẫn nằm yên? Lấy .
III. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
3.31. Một vòng dây dẫn được đặt nằm theo phương ngang trong từ trường có cảm ứng từ , trong vòng dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng theo chiều kim đồng hồ (nhìn từ trên xuống mặt phẳng vòng dây). Phát biểu nào sau đây về độ lớn và chiều của cảm ứng từ là đúng?
A. Có độ lớn không đổi, hướng thẳng đứng xuống dưới.
B. Có độ lớn không đổi, hướng thẳng đứng lên trên.
C. Có độ lớn tăng dần, hướng thẳng đứng xuống dưới.
D. Có độ lớn giảm dần, hướng thẳng đứng xuống dưới.
3.32. Ở thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ (Hình 3.3, trang 67, sách Vật lí 12). Khi tăng tốc độ di chuyển thanh nam châm, dòng điện trong ống dây
A. có độ lớn tăng lên.
B. có độ lớn giảm đi.
C. có độ lớn không đổi.
D. đảo ngược chiều.
3.33. Cách nào sau đây không tạo ra suất điện động cảm ứng?
A. Di chuyển một dây dẫn giữa các cực của nam châm.
B. Di chuyển một thanh nam châm ra khỏi một ống dây dẫn.
C. Giữ cố định một dây dẫn giữa hai cực của nam châm.
D. Làm quay một khung dây dẫn trong từ trường.
3.34. Một học sinh đo cường độ dòng điện chạy trong ống dây khi di chuyển cực bắc của thanh nam châm lại gần ống dây. Cường độ dòng điện sẽ tăng khi
A. sử dụng thanh nam châm mạnh hơn.
B. di chuyển nam châm theo hướng ngược lại.
C. di chuyển cuộn dây, giữ yên nam châm.
D. di chuyển cực nam của thanh nam châm.
3.35. Khi nam châm dịch chuyển ra xa ống dây (Hình 3.8), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng?
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Hình 3.8 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1
B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
3.36. Phát biểu nào sau đây nói đến hiện tượng cảm ứng điện từ?
A. Sự tạo ra suất điện động qua một dây dẫn khi không có chuyển động giữa dây dẫn và từ trường.
B. Sự tạo ra suất điện động qua một dây dẫn khi có sự chuyển động tương đối giữa dây dẫn và dòng điện cảm ứng.
C. Sự tạo ra suất điện động qua một dây dẫn khi không có chuyển động giữa dây dẫn và dòng điện cảm ứng.
D. Sự tạo ra suất điện động qua một dây dẫn khi có chuyển động tương đối giữa dây dẫn và từ trường.
3.37. Đoạn dây dẫn ở Hình 3.9 là một phần của mạch điện kín. Khi nâng đoạn dây dẫn thẳng đứng lên trên, trong đoạn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn sẽ thay đổi thế nào khi:
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Hình 3.9
a) Di chuyển đoạn dây dẫn thẳng đứng xuống dưới?
b) Giữ đoạn dây dẫn nằm yên?
c) Di chuyển đoạn dây dẫn song song với đường sức từ?
3.38. Giải thích vì sao thời gian quay của một đĩa nhôm giữa hai cực từ của một nam châm lại nhỏ hơn khi không có nam châm.
3.39. Ví dụ nào sau đây không phải là ví dụ về cảm ứng điện từ?
A. Một khung dây quay trong từ trường sẽ tạo ra suất điện động trong khung dây dẫn đó.
B. Một nam châm di chuyển lại gần và ra xa ống dây dẫn sẽ tạo ra một điện áp trong ống dây dẫn đó.
C. Một dây dẫn có dòng điện chịu một lực khi được đặt giữa hai cực của một nam châm.
D. Một sự chênh lệch điện thế được tạo ra trên một dây dẫn chuyển động trong từ trường.
3.40. Một nhóm học sinh dùng ống dây nối với điện kế nhạy có điểm 0 ở giữa để làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Họ di chuyển một thanh nam châm lại gần một đầu ống dây như Hình 3.10. Kim của điện kế lệch sang trái.
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a) Giải thích tại sao kim của điện kế di chuyển.
b) Hãy đề xuất cách làm cho kim điện kế lệch sang phải.
c) Nêu cách làm thế nào để có được số chỉ lớn hơn trên điện kế.
d) Cho biết số chỉ của điện kế sẽ thế nào nếu giữ nam châm đứng yên trong ống dây.
3.41. Để tạo ra điện trường xoáy, không cần có
A. sự chuyển động của ống dây trong từ trường.
B. sự chuyển động của nam châm so với ống dây.
C. ống dây.
D. từ trường biến thiên.
3.42. Trong sóng điện từ, từ trường có hướng
A. song song với hướng của điện trường.
B. ngược với hướng của điện trường.
C. vuông góc với hướng của điện trường.
D. tạo với hướng của điện trường một góc .
3.43. Một sóng vô tuyến AM được phát ra và truyền đi trên mặt đất. Biết thành phần điện trường của sóng luôn vuông góc với mặt đất. Thành phần từ trường của sóng luôn có hướng
A. song song với mặt đất và vuông góc với phương truyền sóng.
B. vuông góc với mặt đất và phương truyền sóng.
C. song song với mặt đất và phương truyền sóng.
D. vuông góc với mặt đất và song song với phương truyền sóng.
3.44. Một dây dẫn thẳng dài  chuyển động đều với tốc độ  trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có độ lớn . Suất điện động cảm ứng giữa hai đầu dây là
A. .
B. .
C. .
D. .
3.45. Một khung dây dẫn gồm 200 vòng có diện tích  và mặt phẳng khung dây vuông góc với cảm ứng từ có độ lớn thay đổi từ  đến  trong 15 ms. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây.
3.46. Một vòng dây dẫn phẳng hình tròn có diện tích  được đặt trong một từ trường đều có . Gọi  là góc hợp bởi chiều của vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây dẫn và chiều của cảm ứng từ. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây dẫn trong các trường hợp sau đây.
a) Mặt phẳng vòng dây dẫn vuông góc với hướng của cảm ứng từ.
b) Mặt phẳng vòng dây dẫn tạo với hướng của cảm ứng từ góc .
c) Mặt phẳng vòng dây dẫn tạo với hướng của cảm ứng từ góc .
3.47. Một vòng dây dẫn phẳng hình tròn có diện tích  ở trong một từ trường đều có . Trong  vòng dây quay đều được một góc  (Hình 3.11). Tìm:
a) Độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây.
b) Chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây.
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3.48. Một khung dây dẫn hình chữ nhật gồm 50 vòng có kích thước . Trong , khung dây quay từ vị trí mặt phẳng của khung vuông góc đến vị trí mặt phẳng của khung song song với hướng của cảm ứng từ. Biết . Tìm độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn.
3.49. Một thanh dẫn điện MN trượt trên hai thanh kim loại trong vùng từ trường vuông góc với hướng của cảm ứng từ (Hình 3.12). Biết , toàn bộ mạch có điện trở . Thanh đang chuyển động về bên trái với vận tốc có độ lớn  và có hướng vuông góc với thanh. Xác định:
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a) Suất điện động cảm ứng.
b) Cường độ dòng điện.
c) Công suất cần thiết để di chuyển thanh.
IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG DIỆN XOAY CHIỀU
3.50. Giá trị cực đại của một dòng điện xoay chiều là 10 A, giá trị hiệu dụng của nó là
A. 28 A.
B. 
C. 7,1 A.
D. 14 A.
3.51. Tốc độ toả nhiệt trên điện trở  có cường độ dòng điện hiệu dụng  được tính bằng công thức nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
3.52. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 200 V vào hai đầu một điện trở . Cường độ 
dòng điện hiệu dụng qua điện trở là
A. 
B. 
C. 5,6 A
D. 
3.53. Một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 200 V. Giá trị hiệu dụng của điện áp này là
A. 282 V.
B. 200 V.
C. 141 V.
D. 100 V.
3.54. Điện áp hiệu dụng thông thường ở mạng điện gia đình là 220 V, điện áp cực đại là
A. 440 V.
B. 311 V.
C. 156 V.
D. 110 V.
3.55. Một bóng đèn sợi đốt có ghi . Khi đèn sáng bình thường, tìm:
a) Cường độ dòng điện hiệu dụng.
b) Cường độ dòng điện cực đại.
3.56. Cả máy phát điện xoay chiều và pin đều có thể dùng để thắp sáng bóng đèn. Nêu điểm khác nhau giữa cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn do pin tạo ra và do máy phát điện xoay chiều tạo ra.
3.57. Một học sinh đang tìm hiểu một máy phát điện xoay chiều đơn giản như minh hoạ trên Hình 3.13.
a) Kí hiệu X trên sơ đồ chỉ bộ phận nào?
b) Giải thích mục đích của bộ phận có kí hiệu .
3.58. Một công suất điện 20 kW được truyền đi bằng dây dẫn có điện trở . Tính tổn thất năng lượng điện trên đường dây khi điện áp ở đầu đường dây truyền đi là
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a) 5 kV.
b) 20 kV.
CHỦ ĐỀ 4
VẬT LÍ HẠT NHÂN
A. Tóm tắt lý thuyết
Hạt nhân cấu tạo gồm  nucleon, trong đó có  proton và  neutron.
Kí hiệu của hạt nhân: .
Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton  nhưng khác số neutron .
Công thức gần đúng tính bán kính của hạt nhân:

Đơn vị khối lượng nguyên tử được kí hiệu là amu (viết tắt là u ):

Hệ thức Einstein liên hệ giữa khối lượng và năng lượng:

Độ hụt khối của hạt nhân :

Năng lượng liên kết hạt nhân bằng năng lượng tối thiểu cần cung cấp để tách hạt nhân đó thành các nucleon riêng lẻ:

Năng lượng liên kết riêng, kí hiệu , là năng lượng liên kết tính cho một nucleon. Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân.
Phân hạch là quá trình trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân nhẹ hơn.
Nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ kết hợp lại thành hạt nhân nặng hơn. Phản ứng nhiệt hạch chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ rất cao.
Công thức tính năng lượng toả ra của một phản ứng hạt nhân:

Trong đó:  và  lần lượt là tổng khối lượng các hạt trước và tổng khối lượng các hạt sau phản ứng.
Các phương trình biểu diễn các quá trình phóng xạ:
Phóng xạ 
Phóng xạ 
Phóng xạ 
Phóng xạ  không làm biến đổi hạt nhân.
Liên hệ giữa hằng số phóng xạ  và chu kì bán rã .
Độ phóng xạ  được xác định bằng số hạt nhân chất phóng xạ phân rã trong một giây và liên hệ với hằng số phóng xạ và số hạt nhân chất phóng xạ trong mẫu theo công thức: .
Số hạt nhân chất phóng xạ và độ phóng xạ của một mẫu đều giảm theo quy luật hàm số mũ:  và .
Luuý: Trong các bàitậpở chủ đềnày, lấy số Avogadro là  nguyêntử ; khối lượng mol nguyên tử của các chất bằng số khối của chúng; .
B. BÀL TẬP VÍ DỤ
Bài 1: Hạt nhân beryllium  và hạt nhân boron  có khối lượng lần lượt là  và .
a) Mô tả thành phần cấu tạo của mỗi hạt nhân.
b) Biết khối lượng của các hạt proton và neutron lần lượt là 1,00728 u và . Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết của mỗi hạt nhân đó.
c) So sánh độ bền vững của hai hạt nhân đó.
Giải
a) Thành phần cấu tạo của hạt nhân beryllium 
Theo kí hiệu của hạt nhân ta có:

Tương tự, hạt nhân boron  có 5 proton và 4 neutron.
b) Độ hụt khối và năng lượng liên kết của mỗi hạt nhân
Hạt nhân beryllium :

Hạt nhân boron :

c) Để so sánh độ bền vững của mỗi hạt nhân, ta tính năng lượng liên kết riêng của mỗi hạt:

 nên hạt nhân  bền vững hơn hạt nhân 
Bài 2: a) Đồng vị  là chất phóng xạ , sản phẩm phân rã là chì Pb. Xác định cấu tạo của hạt nhân sản phẩm và viết phương trình của phản ứng phân rã phóng xạ đó.
b) Cho biết khối lượng nguyên tử của các hạt là ; . Tính năng lượng toả ra của phản ứng phân rã phóng xạ trên.
c) Một mẫu  nguyên chất có khối lượng 125 g. Xác định độ phóng xạ của mẫu đó tại thời điểm ban đầu và tại thời điểm sau đó 30,0 ngày. Cho biết chu kì bán rã của  là 138 ngày.
d) Tính khối lượng chì được tạo thành sau khoảng thời gian 30,0 ngày.
Giải
a) Cấu tạo của hạt nhân Pb - phương trình phản ứng
Ta có: hạt  là hạt nhân 
Phương trình phóng xạ có dạng: 
Do điện tích và số nucleon được bảo toàn trong các phản ứng hạt nhân nên:

Phương trình phóng xạ có dạng: 
b) Năng lượng toả ra của phản ứng hạt nhân:

c) Độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ: 
Với  là hằng số phóng xạ

Tại thời điểm ban đầu:

Tại thời điểm  ngày:

d) Mỗi hạt Po phân rã tạo ra một hạt Pb. Do đó, số hạt Pb tạo thành trong 30,0 ngày bằng số hạt Po bị phân rã trong khoảng thời gian đó:

Khối lượng Pb được tạo thành là:

C. BȦl TẬP
I. CẤU TRÚC HẠT NHÂN
4.1. Một hạt nhân nguyên tử có kí hiệu , kết luận nào dưới đây là đúng?
A. X là nguyên tố có số thứ tự 19 trong bảng hệ thống tuần hoàn.
B. Hạt nhân này có 19 nucleon.
C. Hạt nhân này có 9 proton và 19 neutron.
D. Hạt nhân này có 10 proton và 9 electron.
4.2. Hạt nhân  và hạt nhân  có cùng
A. điện tích.
B. số nucleon.
C. số proton.D. số neutron.
4.3. Số hạt nucleon mang điện tích trong hạt nhân bạc  là
A. 47.
B. 60.
C. 107.
D. 154.
4.4. Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có
A. cùng số proton.
B. cùng số neutron.
C. cùng số nucleon.
D. cùng khối lượng.
4.5. Có 15 neutron trong đồng vị . Có bao nhiêu neutron trong đồng vị  ?
4.6. Tìm số hạt neutron có trong 532 g plutonium .
4.7. Nguyên tố lithium có hai đồng vị bền là:
 có khối lượng nguyên tử là  và chiếm  lithium trong tự nhiên.
 có khối lượng nguyên tử là  và chiếm  lithium trong tự nhiên. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố lithium (kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).
4.8. Titanium là vật liệu "nhẹ", bền, cứng, chịu nhiệt tốt và khó bị oxy hoá. Do đó titanium được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ.
a) Xác định số electron, số proton và số neutron trong nguyên tử titanium .
b) Xác định điện tích của hạt nhân .
4.9. Khối lượng của nguyên tử calcium  là . Tính khối lượng của nguyên tử calcium  ra đơn vị kg và .
4.10. Hình 4.1 dưới đây biểu diễn ba hạt nhân 
A.[image: ]	B. [image: ]	C.[image: ]
proton  neutron
Hình 4.1
a) Sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học để xác định tên của nguyên tố và viết kí hiệu của ba hạt nhân 
b) Chỉ ra các hạt nhân là đồng vị.
c) Chỉ ra các hạt nhân có khối lượng và thể tích xấp xỉ bằng nhau.
4.11. Sử dụng công thức tính bán kính hạt nhân  để tính gần đúng bán kính, thể tích và khối lượng riêng của hạt nhân .
So sánh khối lượng riêng của hạt nhân chì với khối lượng riêng của chì và rút ra nhận xét về sự phân bố khối lượng trong nguyên tử chì. Cho biết khối lượng riêng của chì là .
4.12. Trong thí nghiệm tán xạ hạt  trên lá vàng mỏng, hạt  có khối lượng  phát ra từ nguồn với tốc độ  bay đến gần một hạt nhân vàng theo phương nối tâm hai hạt nhân như Hình 4.2.
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Hình 4.2
Tính khoảng cách gần nhất  giữa hạt  và hạt nhân vàng. Biết rằng ở khoảng cách đó, thế năng của hạt  trong điện trường gây bởi hạt nhân vàng được tính theo công thức , trong đó:  và  lần lượt là điện tích của hạt  và hạt nhân vàng; . Cho biết 
II. NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN
4.13. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hạt nhân có số khối càng lớn thì càng bền vững.
B. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết lớn hơn thì bền vững hơn.
C. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
D. Trong các hạt nhân đồng vị, hạt nhân nào có số khối càng lớn càng kém bền vững.
4.14. Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng
A. tích giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
B. tích giữa độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
C. thương số giữa khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
D. thương số giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
4.15. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có
A. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.
B. năng lượng liên kết càng lớn.
C. năng lượng liên kết càng nhỏ.
D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
4.16. Phát biểu nào sau đây về phản ứng nhiệt hạch là sai?
A. Phản ứng nhiệt hạch là sự kết hợp hai hay nhiều hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn.
B. Một trong các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra là nhiệt độ của nhiên liệu phải rất cao.
C. Tên gọi phản ứng nhiệt hạch là do nó toả ra năng lượng nhiệt rất lớn, làm nóng môi trường xung quanh lên.
D. Năng lượng nhiệt hạch không phụ thuộc vào năng lượng cung cấp để phản ứng xảy ra.
4.17. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.
b) Hai hạt nhân đồng vị có số neutron khác nhau nên có khối lượng khác nhau.
c) Trong phản ứng phân hạch, một hạt nhân có số khối trung bình hấp thụ một neutron chậm rồi vỡ ra thành các hạt nhân có số khối nhỏ.
d) Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleon tạo thành nó.
4.18. Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân  và  kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng tổng khối lượng các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là . Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Đây là quá trình nhiệt hạch do toả ra năng lượng nhiệt rất lớn.
b) Hạt nhân X là rubidium .
c) Quá trình này giải phóng kèm theo ba hạt neutron mới.
d) Năng lượng toả ra sau phản ứng là 201 MeV.
4.19. Biết hạt nhân  có khối lượng 39,9525 u. Cho khối lượng của proton và neutron lần lượt là  và . Tính năng lượng liên kết của hạt nhân . (Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).
4.20. Các hạt nhân deuterium , tritium , helium  có năng lượng liên kết lần lượt là  và . Sắp xếp các hạt nhân trên theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân.
4.21. Hạt nhân  có năng lượng liên kết riêng là  nucleon. Tính:
a) Năng lượng tối thiểu cần cung cấp để tách hạt nhân  thành các nucleon riêng lẻ.
b) Độ hụt khối của hạt nhân .
c) Khối lượng của hạt nhân . Cho biết khối lượng của các hạt proton và neutron lần lượt là  và .
4.22. a) Chứng minh rằng độ hụt khối của hạt nhân  còn có thể tính bằng công thức:

Trong đó:  là khối lượng của nguyên tử 
 là khối lượng của hạt neutron
 là khối lượng của nguyên tử 
b) Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết của các hạt nhân . Cho biết khối lượng của các nguyên tử  và khối lượng hạt neutron lần lượt là: 1,00783 u; 54,93804 u; 55,93494 u; 58,93319 u; .
c) Sắp xếp các hạt nhân  theo thứ tự độ bền vững tăng dần.
4.23. Cho biết khối lượng nguyên tử của các hạt  và  lần lượt là  và ; khối lượng hạt neutron là .
a) Tính độ hụt khối của mỗi hạt nhân.
b) Tính năng lượng liên kết riêng của mỗi hạt nhân.
4.24. Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi phân hạch thành hai hạt nhân  và .
a) Xác định số hạt neutron phát ra sau phản ứng phân hạch đó và viết phương trình phản ứng.
b) Tính năng lượng toả ra của mỗi phản ứng phân hạch đó. Cho biết khối lượng của các nguyên tử  và khối lượng hạt neutron lần lượt là:  và .
c) Tính năng lượng toả ra khi  bị phân hạch hoàn toàn theo phản ứng ở câu a.
4.25. Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt có công suất  và sử dụng nhiên liệu là . Coi mỗi hạt nhân  phân hạch toả ra năng lượng trung bình là 175 MeV và uranium chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Tính khối lượng  mà lò tiêu thụ nếu hoạt động liên tục trong 72 giờ.
4.26. Mỗi phản ứng nhiệt hạch có phương trình  (4.1) toả ra năng lượng khoảng . Trong khi đó, mỗi phản ứng phân hạch  toả ra trung bình khoảng . Tính năng lượng toả ra khi tổng hợp hoàn toàn  theo phương trình (4.1) và năng lượng toả ra khi phân hạch hoàn toàn . So sánh kết quả tính được và rút ra nhận xét.
4.27. Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: . Cho biết khối lượng của các nguyên tử  và khối lượng hạt neutron lần lượt là: ;  và .
a) Tính năng lượng toả ra nếu có  He được tạo thành do vụ nổ.
b) Năng lượng nói trên tương đương với năng lượng tỏa ra khi bao nhiêu  phân hạch hết nếu mỗi phân hạch toả ra  ?
4.28. Một nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ trung bình  mỗi ngày. Biết hiệu suất của nhà máy là ; mỗi hạt nhân  phân hạch giải phóng .
a) Tính công suất phát điện của nhà máy.
b) Giả thiết sau mỗi phân hạch trung bình có 2,5 neutron được giải phóng thì sau một ngày số neutron thu được trong lò phản ứng là bao nhiêu? Cho rằng neutron chỉ mất đi do bị hấp thụ bởi các  trong chuỗi phân hạch dây chuyền.
4.29. Hiện nay, công suất phát xạ năng lượng của Mặt Trời khoảng .
a) Dựa vào hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng, tính khối lượng Mặt Trời giảm đi mỗi giây.
b) Giả sử rằng Mặt Trời duy trì công suất phát xạ năng lượng này trong suốt khoảng thời gian từ khi hình thành ( 4,50 tỉ năm trước) cho đến hiện tại. Biết rằng, khối lượng Mặt Trời hiện nay là . Khối lượng này bằng bao nhiêu phần trăm khối lượng ban đầu của Mặt Trời khi mới hình thành?
III. PHÓNG XA
4.30. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?
A. Tia .
B. Tia .
C. Tia .
D. Tia .
4.31. Phát biểu nào sau đây về tia  là sai?
A. Tia  có khả năng đâm xuyên mạnh.
B. Tia  là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.
C. Tia  là dòng các hạt photon năng lượng cao.
D. Tia  bị lệch trong điện trường.
4.32. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ?
A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.
4.33. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Hiện tượng phóng xạ là quá trình hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
B. Sự phóng xạ xảy ra trong nội bộ hạt nhân, không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.
C. Hai chất phóng xạ khác nhau có thể cho cùng một loại tia phóng xạ.
D. Khối lượng chất phóng xạ càng lớn thì chu kì bán rã của chất phóng xạ đó càng lớn.
4.34. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
A. Tia  có thể làm ion hoá không khí.
B. Khi đi trong điện trường giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dấu, tia  bị lệch về phía bản dương.
C. Tia là dòng các hạt proton.
D. Tia  có thể bị chặn lại bởi một lá nhôm dày 1 mm.
4.35. Viết phương trình phản ứng hạt nhân của các quá trình phóng xạ sau:
a) Hạt nhân chì Pb biến thành hạt nhân bismuth  trong quá trình phóng xạ  có kèm theo một phản neutrino.
b) Quá trình phóng xạ biến hạt nhân carbon  thành hạt nhân boron B.
c) Hạt nhân thorium Th phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân radium .
4.36. Máy chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ cobalt  với chu kì bán rã 5,27 năm để điều trị ung thư. Nguồn phóng xạ trong máy sẽ cần được thay mới nếu như độ phóng xạ của nó giảm còn bằng  độ phóng xạ ban đầu. Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?
a) Sản phẩm phân rã của cobalt  là nickel .
b) Hằng số phóng xạ của cobalt  là .
c) Nguồn phóng xạ của máy cần được thay thế sau mỗi 5,27 năm.
d) Tại thời điểm thay nguồn phóng xạ, số hạt nhân  còn lại trong nguồn bằng  số hạt nhân  ban đầu.
4.37. Ban đầu có  cobalt  là chất phóng xậ với chu kì bán rã  năm. Tính số nguyên tử đã phân rã sau thời gian  năm.
4.38. Một phòng thí nghiệm ban đầu mua về một mẫu polonium có chứa . Các hạt nhân  Po phóng xạ  và biến thành hạt nhân bền X. Xác định chu kì bán rã của , biết rằng trong 1 năm sau đó nó tạo ra  khí He.
4.39. Đồng vị phóng xạ chromium  được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi chẩn đoán các bệnh về thận và huyết học. Chu kì bán rã của chromium  là 27,7 ngày. Mẫu chromium  nguyên chất với độ phóng xạ̣  có khối lượng bao nhiêu mg (kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân)?
4.40. Trong một mẫu đá được các nhà du hành mang về Trái Đất từ Mặt Trăng, các nhà khoa học phát hiện có  potassium  ban đầu đã biến thành argon . Biết rằng, khi được hình thành, mẫu đá không chứa argon; toàn bộ argon được tạo ra có nguồn gốc từ potassium và không hề bị thất thoát vào môi trường. Cho chu kì bán rã của  là  năm.
a) Xác định tuổi của mẫu đá đó.
b) Sau bao nhiêu lâu nữa thì lượng potassium  còn lại bằng  lượng potassium  ban đầu?
4.41. Hạt nhân  sau một chuỗi các quá trình phóng xạ  và liên tiếp biến đổi thành hạt nhân  bền theo phương trình chuỗi phản ứng:

Trong đó, x và y lần lượt là số lần phóng xạ  và trong chuỗi phóng xạ.
a) Xác định  và .
b) Trong một mẫu quặng uranium, người ta thấy có lẫn chì  cùng với . Biết rằng toàn bộ chì được tạo ra có nguồn gốc từ uranium và không hề bị thất thoát vào môi trường. Cho chu kì bán rã của  là 4,47 tỉ năm. Tính tuổi của mẫu quặng trong hai trường hợp:
i) Tỉ lệ nguyên tử tìm thấy là cứ 1 nguyên tử  thì có 5 nguyên tử . ii) Tỉ lệ khối lượng tìm thấy là cứ  thì có .
4.42. Các nhà khoa học đã xác định được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể sinh vật sống là . Biết rằng, trong số các đồng vị của carbon có trong mẫu, chỉ có  là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã là 5730 năm.
a) Xác định số nguyên tử  có trong 1 g mẫu carbon đó.
b) Vào ngày 19/9/1991, trong khi đang tìm đường vượt qua dãy Otztal Alps, hai nhà leo núi người Đức đã phát hiện thấy xác ướp người cổ được bảo quản hầu như nguyên vẹn trong băng tuyết tại Hauslabjoch, khu vực giữa biên giới Áo và Italia. Xác ướp đó được đặt tên là người băng Otzi. Tại thời điểm này, các nhà khoa học đã đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể người băng Otzi là . Xác định niên đại của người băng đó.
4.43. Để điều trị ung thư tuyến giáp, một bệnh nhân đã nhận một liều dược chất phóng xạ chứa . Biết rằng  là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 8,02 ngày.
a) Viết phương trình phóng xạ của  I.
b) Tính độ phóng xạ của liều thuốc tại thời điểm bệnh nhân sử dụng.
c) Tính độ phóng xạ của liều thuốc sau khi sử dụng 7,00 ngày.
d) Tính số hạt phát ra từ liều thuốc trong 7,00 ngày đó.
4.44. Hạt nhân  phóng xạa  tạo thành hạt nhân  bền. Ban đầu, có một mẫu trong đó chứa cả hạt nhân  và hạt nhân . Biết hạt nhân  sinh ra được giữ lại hoàn toàn trong mẫu. Tại thời điểm , tỉ số giữa số hạt nhân  và số hạt nhân  còn lại trong mẫu là 1. Tại thời điểm , tỉ số giữa số hạt nhân  và số hạt nhân  còn lại trong mẫu là 7. Tỉ số giữa số hạt nhân  và số hạt nhân  ban đầu là bao nhiêu?
4.45. Thành phần sữa bò có chứa potassium với nồng độ . Trong đó, có  là đồng vị phóng xạ potassium  với chu kì bán rã là  năm.
a) Xác định độ phóng xạ do  của 1 lít sữa bò.
b) Sau tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 1986, người ta thấy có các đồng vị phóng xạ̣  I trong khí quyển. Mưa sẽ làm cỏ nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó xuất hiện trong sữa bò. Người ta đo được độ phóng xạ của  trong sữa bò ở Ba Lan lúc đó là . Độ phóng xạ này lớn hơn độ phóng xạ của  trong sữa bao nhiêu lần? Biết chu kì bán rã của  là 8,02 ngày. Sau bao lâu thì độ phóng xạ trong sữa bò do  giảm xuống bằng độ phóng xạ do  ?
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